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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐĂK LĂK 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 60/2019/HS-ST
 

     Ngày: 28-11-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Kim Chung
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hải. 

          2. Ông Y Kim Kriêng.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Mai – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Cẩm Vân - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đăk Lăk xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 56/2019/TLST-HS 

ngày 12  tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2019/QĐXXST-

HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:
 

Y Th Buôn Krông, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1984, tại Đắk Lắk; nơi cư trú: 

Buôn K, thôn 4, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn 

hoá: 9/12; dân tộc: Ê đê; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông     Niê và bà     Buôn Krông; bị cáo chưa có vợ, con;  tiền án: 01 tiền án về 

tội Giết người và Cố ý gây thương tích,  tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/9/2019 đến ngày 06/11/2019, ngày 

04/11/2019 bị thay đổi biện pháp ngăn chặn và bị bắt tạm giam từ ngày 05/11/2019 

cho đến nay, hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã B; có mặt 

tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Y Dj Niê, sinh năm 1980, Địa chỉ: Buôn Tung K, xã E, thị xã B, 

tỉnh Đắk Lắk,  

- Người làm chứng: Anh Y R Niê, sinh năm 1999; Trú tại: Buôn K, xã E, thị 

xã B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt;  
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- Người phiên dịch tiếng dân tộc Ê đê: Ông Y H Mlô – Phó Ban dân vận thị xã 

B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt; 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 17 giờ ngày 07/6/2019, Y Th Buôn Krông uống rượu cùng với chị 

 ′ N Niê và một số người bạn khác tại rẫy cà phê thuộc Buôn K, xã E, thị xã B, tỉnh 

Đắk Lắk. Thấy chị  ′ N đã say rượu nên Y Th đưa chìa khóa xe mô tô của mình cho 

chị  ′ N điều khiển đi về nhà, nhưng chị  ′ N không về mà ném chìa khóa xe xuống 

đất và xô xe ngã, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã lẫn nhau, thì Y Th dùng 

tay trái tát 02 cái vào mặt làm chị  ′ N té ngã xuống đất, sau đó   Th  tiếp tục dùng 

chân trái đá 02 cái vào mặt chị  ′ N. Sau đó   Th nhờ anh Y R Niê chở đến nhà bà 

H D Niê tại Buôn Tung K, xã E, thị xã B để rủ chị  ′ L Niê (là con gái của bà H D) 

đi uống rượu. Khi đến trước cửa nhà bà H D, Y Th gọi chị  ′ L nhưng không thấy ai 

trả lời, nên đã dùng chân đá vào cửa nhà bà H D hai đến ba cái, lúc này khoảng 19 giờ 

cùng ngày thì có anh Y D Niê (là em trai bà H D) đi ngang qua thấy Y Th đang đá 

vào cửa nhà chị gái mình thì hỏi “Anh là ai, sao lại đập cửa nhà chị tôi”, thì   Th 

không nói gì mà đi đến trước mặt anh Y D dùng tay trái đấm 01 cái vào mặt làm anh 

Y D ngã xuống đất, tiếp tục dùng chân trái đá 02 cái vào mặt anh Y D, thì được anh 

Y R can ngăn nên   Th  không đánh nữa, sau đó anh   R chở Y Th đi về nhà, còn 

anh Y D được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã B để khám và điều trị 

thương tích. 

 Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 946/TgT-TTPY ngày 07 tháng 8 

năm 2019, của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đăk Lăk, kết luận: Anh Y D Niê bị sẹo 

vết thương gò má trái, kích thước 2,2cm x 0,2cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên hiện tại là 2% (hai phần trăm); Vật tác động: Vật tày. 

 Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 1103/GĐ S ngày 19 tháng 9 năm 

2019, của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đăk Lăk, kết luận: Chị  ′ N Niê bị sưng bầm 

mắt phải, không thấy tổn thương nhãn cầu; xây xát sưng bầm vùng trán trái và gò má 

trái. Sức khỏe bị giảm do thương tích (qua hồ sơ) gây nên hiện tại là 0% (không phần 

trăm); Vật tác động: Vật tày. 

- Vật chứng của vụ án: Không thu giữ. 

- Về dân sự: Bị hại anh   D không yêu cầu bồi thường. 
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Tại Bản cáo trạng số 60/CT-VKSBH ngày 12/11/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Buôn  ồ đã truy tố bị cáo Y Thu về tội “Cố ý gây thương tích” quy định 

tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.   

Tại phiên tòa, đại diệnViện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ phân tích các 

tình tiết cấu thành tội phạm và khẳng định cáo trạng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Y Th Buôn Krông phạm tội “Cố ý gây thương tích” và áp 

dụng điểm i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khỏa 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự, đề nghị   ĐXX xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 01 năm tù. 

Về vật chứng không thu giữ, nên không đề cập xử lý 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Y D không yêu cầu bồi thường, nên không 

đề cập giải quyết. 

Bị cáo nhất trí với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có tranh 

luận.  

Bị cáo không nói lời nói sau cùng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

 1  Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã B, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

[2] Về hành vi của bị cáo xét thấy: Do ý thức xem thường pháp luật Nhà nước, 

xem thường sức khỏe của người khác. Nên vào khoảng 19 giờ ngày 07/6/2019, tại 

trước nhà bà H D thuộc Buôn Tung K, xã E, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk, mặc dù không có 

quen biết hay có mâu thuẫn gì với anh Y D Niê chỉ vì câu nói mà bị cáo Y Th  Buôn 

Krông đã có hành vi vô cớ thể hiện tính côn đồ, cố ý dùng tay, chân đấm, đá vào đầu, 

mặt anh Y D Niê gây thương tích tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02% hành vi đó đã gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe cho người bị hại, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây 

bất bình trong quần chúng nhân dân. 
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Hành vi phạm tội trên đây của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định: 

 “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

 a) …; 

 i) Có tính chất côn đồ;  

        [3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tiền án về tội Giết 

người và Cố ý gây thương tích và bị xử phạt 18 năm tù, ngày 06/12/2018 chấp hành 

xong hình phạt tù trở về địa phương. Bị cáo chưa được xóa án tích theo quy định, nên 

bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm được quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

        [4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Đây là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện chính sách 

khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.  

        [5] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, đề nghị  ĐXX 

xử phạt bị cáo 09 tháng đến 01 năm tù là nặng so với tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo, nên  ĐXX không chấp nhận.   

        [6] Về vật chứng không thu giữ, nên không đề cập xử lý. 

        [7] Về trách nhiệm dân sự, Bị hại anh Y D không yêu cầu bồi thường, nên không 

đề cập giải quyết. 

        [8] Trong vụ án này bị cáo Y Th dùng tay, chân đánh, đá vào mặt chị  ′ N Niê, 

kết quả giám định thương tích 0%, hành vi không cấu thành tội phạm nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra không xử lý hình sự là có căn cứ. 

        [9  Đối với hành vi đập phá tài sản của người khác vào các ngày 04/7/2019 và 

ngày 19/7/2019, giá trị thiệt hại đều dưới 2.000.000 đồng, hơn nữa bị cáo chưa có 

tiền sự và bị kết án về hành vi này nên Công an xã E ra Quyết định xử lý vi phạm 

hành chính đối với hành vi trên là có căn cứ. 
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        [10  Đối với hành vi của bị cáo xâm hại sức khỏe của người khác xảy ra vào 

ngày 12/5/2019, kết luận giám định thương tích của bị hại 0% nên hành vi không cấu 

thành tội phạm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B đã ra Quyết định 

không khởi tố vụ án hình sự và Quyết định xử lý hành chính là có căn cứ. 

       [11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Tuyên bố bị cáo Y Th Buôn Krông phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
 

1. Căn cứ vào: 

- Điểm i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Y Th Buôn Krông 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tình từ ngày bắt tạm giam ngày 05/11/2019.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Y D không yêu cầu bồi thường, nên 

không đề cập giải quyết. 

3. Về án phí: Áp dụng Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Y Th Buôn Krông phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được niêm yết hoặc tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- TAND tỉnh Đăk Lăk; 

- VKSND thị xã Buôn Hồ; 

- CA thị xã Buôn Hồ;  

- THADS thị xã Buôn Hồ; 

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Vp.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

 

   

    TRƯƠNG KIM CHUNG 

 


